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1 Nguyễn Kỳ Anh 1983 0983121815 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền

2 Nguyễn Cao Đức 1966 0908436432 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền

3 Nguyễn Thu Hà 1986 0944234486 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền

4 Nguyễn Thị Ngọc Loan 1973 0348111446 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền

5 Nguyễn Thị Mỹ 1982 0919141685 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền

6 VŨ Thị Mỵ 1985 0908179610 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền

7 Trương Đình Nhân 1984 0915555224 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền

8 Bùi Gia Sang 1986 0907048785 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền

9 Lê Thị Sinh 1980 0907306838 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền

10 Phạm Thị Thanh Tâm 1987 0974191059 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền

11 Dương Thanh Thảo 1981 0909604690 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền

12 Ngô Hoàng Minh Thảo 1979 0909322556 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền

13 Nguyễn Đức Thịnh 1975 0908586271 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền

14 Trần Văn Thuật 1988 0938346094 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền

15 Võ Như Thùy 1985 0978373376 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền

16 Lê Thị Hồng Thủy 1985 0982388107 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền

17 Mai Xuân Thủy 1992 0797911117 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền

18 Đặng Thị Thủy 1974 0989511668 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền

19 Nguyễn Thị Thùy Trang 1972 098261645 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền

20 Phạm Quốc Vương 1983 0934911732 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền

21 Trương Thị Ái 1972 0398128305 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Chí Thanh

22 Đoàn Văn Bay 1968 0919398720 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Chí Thanh

23 Trần Thị Ngọc Châu 1980 0913635175 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Chí Thanh

24 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 1976 0907335489 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Chí Thanh

25 Lê Thị Duyên 1987 0988799087 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Chí Thanh

26 Dương Văn Hiệp 1996 0989482531 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Chí Thanh

27 Hoàng Thị Hòa 1987 0386260491 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Chí Thanh

28 Võ Công Hoan 1983 0933487445 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Chí Thanh

29 Nguyễn Thị Huyền 1980 0354788068 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Chí Thanh

30 Đoàn Thị Như Hương 1970 0983040428 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Chí Thanh

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI THI NGHỀ  KHÓA NGÀY 18/5/2023

CBCT nghề có mặt tại điểm thi lúc 7g00 ngày 17/5/2023.



TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

STT Họ Tên Năm Sinh Điện Thoại Đơn Vị Điểm Thi

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI THI NGHỀ  KHÓA NGÀY 18/5/2023

CBCT nghề có mặt tại điểm thi lúc 7g00 ngày 17/5/2023.

31 Nguyễn Trung Kiên 1986 0395814086 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Chí Thanh

32 Phạm Thị Thùy Loan 1973 0908381385 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Chí Thanh

33 Nguyễn Thúy Ly 1975 0904568817 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Chí Thanh

34 Đặng Thị Trần Nga 1979 0906677120 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Chí Thanh

35 Phạm Thị Thanh Nga 1978 0903364878 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Chí Thanh

36 Phạm Ánh Nguyệt 1983 0986691010 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Chí Thanh

37 Hồ Kim Phụng 1977 0909218322 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Chí Thanh

38 Phan Thanh Tiếng 1968 0903311148 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Chí Thanh

39 Tạ Thị Minh Tuyến 1978 0395652185 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Chí Thanh

40 Võ Thị Thanh Thảo 1974 0907723609 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Chí Thanh

41 Đặng Thị Thanh Vân 1969 0918115123 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Chí Thanh

42 Trương Lâm Viên 1981 0909735373 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Nguyễn Chí Thanh

43 Đặng Phương An 1985 0909366632 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Lê Trọng Tấn

44 Nguyễn Hồng Ân 1970 0908651189 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Lê Trọng Tấn

45 Trần Thị Kim Bắc 1970 0903384232 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Lê Trọng Tấn

46 Bành Thị Thu Cúc 1971 0938527168 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Lê Trọng Tấn

47 Trương Thị Ngọc Diễm 1979 0918573343 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Lê Trọng Tấn

48 Nguyễn An Hồ Quỳnh Giao 1979 0913363923 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Lê Trọng Tấn

49 Nguyễn Văn Vĩnh Hảo 1988 0978352788 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Lê Trọng Tấn

50 Lê Thị Thu Hằng 1970 0368332279 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Lê Trọng Tấn

51 Tống Đức Huy 1979 0938563593 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Lê Trọng Tấn

52 Nguyễn Thu Huyền 1991 0929160734 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Lê Trọng Tấn

53 Chu Thị Kim Hương 1991 0984094223 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Lê Trọng Tấn

54 Trần Thị Thanh Loan 1990 0389969543 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Lê Trọng Tấn

55 Bùi Thị Ngọc 1986 0977962424 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Lê Trọng Tấn

56 Lê Thị Xuân Phúc 1973 0903183919 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Lê Trọng Tấn

57 Trần Thị Tú Phương 1977 0776665770 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Lê Trọng Tấn

58 Nguyễn Minh Quyền 1979 0902287229 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Lê Trọng Tấn

59 Hoàng Thị Tâm 1982 0908931277 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Lê Trọng Tấn

60 Trần Thị Thu Trang 1977 0983077225 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Lê Trọng Tấn
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61 Hồ Văn Trung 1974 0982394874 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Lê Trọng Tấn

62 Thiều Thị Trúc Uyên 1990 0932757859 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Lê Trọng Tấn

63 Nguyễn Thanh Việt 1989 0908629487 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Lê Trọng Tấn

64 Võ Thị Xuân Hồng Yến 1980 0777745570 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Lê Trọng Tấn

65 Trịnh Hải Yến 1983 0914531166 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Lê Trọng Tấn

66 Nguyễn Thị Ngọc Yến 1976 0937855277 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Lê Trọng Tấn

67 Huỳnh Thị Ngọc Yến 1982 0904454462 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Lê Trọng Tấn

68 Phạm Thị Thanh An 1970 0903086726 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Trường Chinh

69 Trần Thanh Công 1969 0908243783 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Trường Chinh

70 Nguyễn Chánh 1966 0962495066 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Trường Chinh

71 Nguyễn Thị Bích Diệp 1972 0938060469 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Trường Chinh

72 Phạm Văn Giang 1979 0978483608 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Trường Chinh

73 Phan Quỳnh Ngọc Hà 1979 0919411873 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Trường Chinh

74 Hồ Thị Thu Hồng 1976 0908376003 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Trường Chinh

75 Nguyễn Việt Hùng 1991 0977498448 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Trường Chinh

76 Hà Quốc Hưng 1985 0927501395 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Trường Chinh

77 Dương Quang Kỳ 1965 0988087772 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Trường Chinh

78 Nguyễn Thị Ngọc Lê 1988 0937823855 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Trường Chinh

79 Nguyễn Văn Minh 1971 0906721278 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Trường Chinh

80 Hoàng Thị Hương Nguyên 1978 0983590733 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Trường Chinh

81 Trịnh Thị Nhung 1986 0932171396 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Trường Chinh

82 Hồ Cao Phi 1972 0902640345 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Trường Chinh

83 Trần Thị Châu Phoa 1985 0934072608 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Trường Chinh

84 Nguyễn Ngọc Uyên Phương 1974 0907810777 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Trường Chinh

85 Vũ Đình Tâm 1984 0979799048 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Trường Chinh

86 Nguyễn Anh Thư 1976 0937868027 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Trường Chinh

87 Trần Thị Thanh Vân 1982 0978119506 THPT Trần Phú Điểm thi THPT Trường Chinh


